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•Máy biến dòng kiểu thanh cái và cáp
• 0,5 lớp, dòng từ 50 đến 300 A
• Giá đỡ gắn DIN-rail có thể tháo rời
• Kẹp cố định bảng điều khiển có thể tháo rời
• 2 vít cố định cách ly cáp / thanh cái
• Đầu nối vít đôi (kết nối tối đa 8 dây)
• Nắp khối thiết bị đầu cuối có thể bịt kín

Mô tả sản phẩm 
Model
Dòng sơ cấp 
Dòng thứ cấp 
Tùy chọn 

Mã đặt 
Thiết bị biến dòng kiểu cáp / 
thanh cái với DIN-rail / thanh 
cái và cơ sở lắp bảng điều 
khiển.

Dòng sơ cấp định mức từ 50 
A đến 300 A

Phụ kiện
Biến dòng AC (cáp Ø 23mm tối đa)
Loại CTD-1X

Loại lựa chọn 

Mức dòng điện thứ cấp      5 A or 1 A

Thông số kỹ thuật đầu ra

Thông số kỹ thuật đầu vào

Tần số hoạt động                  48 to 62 Hz

Tối đa điện áp hệ thống 0.72 kV

Mức cách điện định mức 3 kV/1 min. @ 50 Hz

Lớp cách nhiệt E (max 75°C)
Mức dòng điện trong thơi gian 
ngắn 

Ith                   
Typical 100 In /1 s

Idyn                   2.5 Ith
Dòng nhiệt Ith trong thời 
gian ngắn dù sao cũng bị 
giới hạn bởi kích thước 
cáp / thanh cái

Mở rộng mức dòng điện 120%

Hệ số an nính (FS) ≤ 5 (Class: 0.5, 1 and 3)

Tiêu chuẩn Theo EN61869-2
Vỏ  ABS, self-extinguishing:

UL 94 V-0
Gắn                              Gắn thanh cái và bảng điều 

khiển DIN-rail
Trang bị tiêu chuẩn Hai vít khối thiết bị đầu cuối.

Hai nắp khối thiết bị đầu 
cuối có thể bịt kín.
Hai kẹp cố định gắn bảng 
điều khiển.
Một bộ chuyển đổi đường 
ray DIN.

Phụ kiện tùy chọn Bộ cố định mở rộng 
CTD-kit: Sáu vít cố định cáp 
/ thanh cái.
Sáu nắp nhựa cho vít cố 
định cáp / thanh cái.

Thông số kỹ thuật chung

CTD-1X 100 5A XXX

Dòng sơ cấp 

Từ 50 đến 300A 
(Tham khảo bảng 
phạm vi)

Tùy chọn 

XXX:    none
XTX:   tropicalization

Dòng điện thứ cấp 

1A
5A

Hai kẹp cố định gắn 
bảng điều khiển.

Các tính năng đặc biệt 1 Dòng điện thứ cấp, 
Nhiệt đới hóa

Nhiệt độ làm việc     -25°C to +60°C (-13°F to
140°F) (R.H. < 90% non
condensing @ 40°C)

Nhiệt độ bảo quản     -30°C to +70°C (-22°F to
158°F) (R.H. < 90% non
condensing @ 40°C)

Phê duyệt     CE, cUrus and CSA
Kết nối                               Screw type
Diện tích mặt cắt cáp Từ 1,5 đến 6 mm2

Mô-men xoắn siết vít tối thiểu 
/ tối đa liên quan đến vít khối 
thiết bị đầu cuối:
Từ 1 đến 2 Nm
Mô-men xoắn siết vít tối đa 
liên quan đến vít cố định cáp / 
thanh cái: 0,3 Nm

Mức độ bảo vệ IP00 
IP20 (với nắp khối đầu cuối có 
thể bịt kín + đầu cuối dây)

Đường kính cáp     Max. 23 mm
Kích cỡ thanh cái     Max. 20x5 mm
Trọng lượng                                      From 150 to 200 g

Optional fixing kit: CTD-kit



2 Specifications are subject to change without no tice    CTD-1X DS ENG 140116

Kích thước (mm)

Bảng Phạm vi

CTD-1X

Lợi ích 

44

65
,2

φ23,3

83
,6

69,2

44

30

46

27

22

Model CTD-1X từ 50A đến 100A
Dòng điện 
sơ cấp Burden (VA)

A CL 0.5 CL 1 CL 3
50 (@60°C/140°F) 1 1.25

60 (@60°C/140°F) 1 1.25

70 (@60°C/140°F) 1.5 1.75

75 (@60°C/140°F) 1 1.25 1.75

80 (@60°C/140°F) 1.25 1.5 2

100 (@60°C/140°F) 1.5 1.75 2.25

Model CTD-1X từ 120A đến 300A
Dòng điện 
thứ cấp Burden (VA)

A CL 0.5 CL 1 CL 3
120 (@60°C/140°F) 1.75 2 2.5

125 (@60°C/140°F) 2 2.25 2.75

150 (@60°C/140°F) 2.25 2.5 3

160 (@60°C/140°F) 2.5 2.75 3.25

200 (@60°C/140°F) 3 3.25 3.75

250 (@50°C/122°F) 4.5 4.75 5.25

300 (@50°C/122°F) 5 5.5 6

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Sơ đồ hệ thống dây điện

• Gắn dễ dàng và nhanh chóng trên bảng điều 
khiển hoặc trên thanh ray DIN (xem hình 
1-2).

• Bảo vệ các đầu nối vít bằng cách sử dụng các 
nắp có thể bịt kín cụ thể để đảm bảo luôn an 
toàn tốt nhất (xem hình 3).

• Kết nối đầu ra máy biến dòng mà không thay 
đổi kết nối của thứ cấp, do đó, để tránh bất 
kỳ quá điện áp đầu ra nào trong quá trình 
bảo trì hoặc lắp đặt (xem hình 4).

• Đầu ra và kết nối đất dễ dàng (xem hình 5).
• Đầu nối vít tương thích với bất kỳ loại đầu 

cuối dây nào (xem hình 6-7-8-9).
• Nhiều vít được cung cấp cùng với nắp cách 
điện để cố định máy biến dòng vào thanh cái 
một cách chắc chắn và đáng tin cậy (xem 
hình 10).
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